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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 31/10/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin dự báo mưa lớn diện rộng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên
Từ ngày 01/11 đến ngày 02/11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 90-170mm, có nơi trên 300mm; khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 90mm.
Ngày và đêm 01/11, khu vực Khánh Hoà, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. 
Ngày và đêm 01/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. 
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
3. Tin lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định
Mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi lúc 07h/01/11 như sau:
- Sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt 9,59m, trên BĐ2 0,59m; tại Chu Lễ 12,54m, trên BĐ2 0,04m.
- Các sông khác ở mức trên, dưới BĐ 1.
[bookmark: _GoBack]Dự báo, từ ngày 01/11-02/11, lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ, Hòa Duyệt tiếp tục xuống chậm. Các sông khác từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định lên mức BĐ1- BĐ2, có sông trên BĐ2;
4. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/30/10-19h/31/10): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa to đến rất to từ 80-150mm, có nơi trên 250mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 164mm, Hồ Sông Thai (Quảng Bình) 164mm, TT Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 171mm, Trung tâm GD-DN (Đà Nẵng) 239mm,Trà Giáp (Quảng Nam) 304mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 303mm, Hồ Long Mỹ (Bình Định) 242mm, Xã Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 226mm.
- Mưa đêm (19h/31/10-07h/01/11): Khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-50mm, riêng từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-70mm; một số trạm có lượng mưa lớn: Hồ Thạch Khê (Bình Định) 150mm; Thị trấn Bình Dương (Bình Định) 114mm; Lệ Ninh (Quảng Bình) 90mm; Đức Phong (Quảng Ngãi) 78mm; Phổ Phong (Quảng Ngãi) 74mm.
- Mưa 3 ngày (19h/28/10-19h/31/10): Các khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, riêng Hà Tĩnh có mưa to đến rất to từ 80-150mm, có nơi trên 250mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hương Vĩnh (Hà Tĩnh) 609mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 573mm, Hồ Sông Thai (Quảng Bình) 388mm, Trà Giáp (Quảng Nam) 356mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 388mm.
II. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
- Mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 07h/01/11 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,26m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,9m.
- Dự báo: Đến 07h/02/11 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,40m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,20m và thấp nhất ở mức 0,05m.
2. Các sông khu vực Nam Bộ
- Mực nước sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 31/10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,84m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,84m. 
- Dự báo: Mực nước sông Cửu Long dao động ở mức cao, sau đó xuống. Đến ngày 03/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,85m và tại Châu Đốc ở mức 2,75m, các trạm hạ lưu ở mức BĐ1-BĐ2.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa thuỷ điện
- Khu vực Bắc Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Mường Hung: 50/50; Sông Lô 6: 47/191.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hố Hô: 166/259; A Lưới: 42/87; Bình Điền: 32/124; Hương Điền: 46/305.
- Khu vực Đông Nam Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Cần Đơn: 51/311; Srok Phu Miêng: 82/384.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 07 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đak Mi 3: 165/234; Krong Hnang: 47/105; Sông Bung 2: 20/41; Sông Bung 5: 45/125; Sông Bung 6: 15/228; Sông Tranh 2: 62/270; Vĩnh Sơn 5: 220/275.
- Khu vực Tây Nguyên: Có 08 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Ayun Trung: 37/37; Buôn Kuop: 38/362; Đa Dâng 2: 20/68; IaGrai 2: 11/55; Đồng Nai 2: 10/89; Ialy: 20/503; PleiKrong: 10/210; Srepok 3: 38/427.
2. Hồ chứa thuỷ lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng có 2.543 hồ, tích nước đạt 65% - 98% dung tích thiết kế.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, tích nước đạt 58% - 86% dung tích thiết kế.
- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng có 517 hồ, tích nước đạt 34% - 93% dung tích thiết kế.
- Khu vực Tây Nguyên: Tổng có 1.246 hồ, tích nước đạt 84% - 95% dung tích thiết kế.
- Khu vực Nam Bộ: Tổng có 121 hồ, tích nước đạt 86% - 96% dung tích thiết kế.
3. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo BCN ngày 31/10/2023 của VPTT BCH các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, mưa lớn đã gây ngập úng và thiệt hại như sau:
1. Ngập úng 
1.1. Quảng Bình:
- QL15 tắc đường tại Ngầm Bùng Km562+200, ngập 1,0-1,2m. 
- 03 điểm tắc đường do ngập 4 tuyến giao thông địa phương thuộc huyện Bố Trạch, ngập sâu từ 0,3-0,7m, nhất là đường vào thôn Hà Môn và Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm ngập từ 0,5 - 0,7m, cô lập một số điểm dân cư của thôn Hà Môn và Mỹ Sơn. Hiện nước đã rút, các phương tiện đã có thể đi qua lại. 
1.2. Quảng Ngãi: ĐT 623 (TP Quảng Ngãi - Sơn Hà): Cầu tràn Thạch Nham bắt đầu ngập từ 14h ngày 31/10, lực lượng chức năng đã chốt chặn.
1.3. Hà Tĩnh: 
- Có 860 hộ, 19 nhà văn hoá thôn và hội quán thôn bị ngập nước.
- Số điểm trường bị ngập: 10 điểm trường.
- Cầu tràn tại các xã Hương Bình, Hương Xuân, Điền Mỹ, Phúc Trách, Hương Liên, Hương Thuỷ, Hương Giang, Hương Vinh, Gia Phố, Hương Lâm (huyện Hương Khê) bị ngập. 
2. Thiệt hại do mưa lũ 
2.1. Hà Tĩnh
a) Về người: 02 người chết và 01 người mất tích do lũ cuốn trôi tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
b) Về công trình, hạ tầng sạt lở, hư hỏng: 
- Đập Tắt, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị vỡ thân đập dài 15m, rộng 7m, sâu xuống 4m; 
- Sạt lở 100m tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh làm ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương xã Đức Liên, lực lượng quân sự huyện, dân quân tự vệ đã phối hợp và hỗ trợ Công ty Đường sắt Nghệ Tĩnh khẩn trương khắc phục điểm sạt lở đường tàu tại thôn Liên Châu 
- Sạt lở 2.608m đường giao thông liên xã, khối lượng khoảng hơn 1.500m3 thuộc các huyện Vũ Quang, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thị xã Kỳ Anh.
- 67 hộ dân bị sạt lở đất vườn.
c) Về nông nghiệp: 24,5ha hoa màu bị ngập.
* Hiện nay, lượng mưa tại Hà Tĩnh đã giảm, nước đang rút chậm; các địa phương đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại. 
2.2. Quảng Bình
Xói lở QL 15C tại ngầm Khe Đèng; Sạt lở khoảng 30m3 trên đoạn đường vào bản Chà Cáp, xã Trọng Hoá. 
2.3. Quảng Nam
Huyện Bắc Trà My có 02 nhà hư hỏng do sạt lở taluy sau nhà (đã kịp thời sơ tán xen ghép 3 hộ/10 khẩu đến nơi an toàn); Sạt lở 50m bờ sông làm ngã trụ điện khiến 400 hộ dân mất điện. 
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Ngày 31/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1034/CĐ-TTg yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó mưa, lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khu vực miền Trung và Tây nguyên.  
- Ngày 31/10/2023, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp thành lập Đoàn công tác kiểm tra tình hình mưa lũ, thực trạng hồ đập và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Hà Tĩnh. 
- Ngày 30/10/2023, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành công văn số 400/VPTT gửi các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Phú Yên về việc ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất.
- Ngày 29/10/2023, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành công văn số 399/VPTT gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đề nghị chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.
- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố trên đất liền từ Nghệ An đến Phú Yên chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất; các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển.
- Các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Triển khai Công điện số 1034/CĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 400/VPTT ngày 30/10/2023 và số 399/VPTT ngày 29/10/2023 Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhà nước và nhân dân. 
2. Tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.
3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
4. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
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